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TT MSSV Lớp MMH Môn học TC Sđt Học lại với lớp Ghi chú

1 18116111 Nguyễn Thị Quỳnh DH18NTNT 213603 Anh văn 1 4 0364351898 Khóa 2020

2 17116211 Thái Bình Dương DH17NTNT 213604 Anh văn 2 3 0587892101 Khóa 2019

3 15112484 Bùi Minh Đạt DH15TYNT 203519 Bệnh truyền nhiễm heo 2 0399477756 Lớp DH16TYNT

4 15112421 Lương Chí Huệ DH15TYNT 203519 Bệnh truyền nhiễm heo 2  Lớp DH16TYNT

5 15112269 Nguyễn Lê Hiệu DH15TYNT 203519 Bệnh truyền nhiễm heo 2 0352001759 Lớp DH16TYNT

6 15112477 Nguyễn Thành Vinh DH15TYNT 203519 Bệnh truyền nhiễm heo 2 0374795592 Lớp DH16TYNT

7 15112410 Nguyễn Thị Thùy Dương DH15TYNT 203519 Bệnh truyền nhiễm heo 2 0376015412 Lớp DH16TYNT

8 15112282 Phạm Thị Kim Phượng DH15TYNT 203519 Bệnh truyền nhiễm heo 2 0332095466 Lớp DH16TYNT

9 15112299 Cao Thị Ánh Tuyết DH15TYNT 203406 Độc chất học thú y 2 0945404614 Lớp DH16TYNT

10 15112421 Lương Chí Huệ DH15TYNT 203406 Độc chất học thú y 2  Lớp DH16TYNT

11 15112263 Nguyễn Thị Dung DH15TYNT 203406 Độc chất học thú y 2 0378987319 Lớp DH16TYNT

12 15112448 Phạm Thị Phúc DH15TYNT 203406 Độc chất học thú y 2  Lớp DH16TYNT

13 15112454 Phan Hồng Sơn DH15TYNT 203406 Độc chất học thú y 2 0969155750 Lớp DH16TYNT

14 15112277 Phan Thành Long DH15TYNT 203406 Độc chất học thú y 2 0366155427 Lớp DH16TYNT

15 16112466 Điền Thị Phi Yến DH16TYNT 200104 Đường lối CMĐCSVN 3  

16 17116203 Lý Phi Long DH17NTNT 200104 Đường lối CMĐCSVN 3 0366335914

17 17125465 Nguyễn Anh Phú DH17QTNT 200104 Đường lối CMĐCSVN 3 0941446610

18 14112592 Nguyễn Dương Hoài Nam DH15TYNT 200104 Đường lối CMĐCSVN 3 0388756723 học bổ sung

19 17116201 Phạm Đình Duy DH17NTNT 200104 Đường lối CMĐCSVN 3 0916406663

20 17112379 Phan Phi Ngư DH17TYNT 200104 Đường lối CMĐCSVN 3 0347697143

21 17125497 Trần Thị Ngọc Trinh DH17NTNT 200104 Đường lối CMĐCSVN 3 0942212950

22 16112457 Trịnh Thị Mai Trang DH16TYNT 200104 Đường lối CMĐCSVN 3 0338400422

23 17122264 Trương Thanh Trường DH17QTNT 200104 Đường lối CMĐCSVN 3 0888805405

24 17112380 Võ Thảo Nguyên DH17TYNT 200104 Đường lối CMĐCSVN 3 0916812303

25 17122250 Võ Thị Nhật Hiền DH17QTNT 200104 Đường lối CMĐCSVN 3 0398510378

26 15112477 Nguyễn Thành Vinh DH15TYNT 203558 Giống động vật 1 3 0374795592 Lớp DH18TYNT

27 15112410 Nguyễn Thị Thùy Dương DH15TYNT 203558 Giống động vật 1 3 0376015412 Lớp DH18TYNT

28 16112422 Huỳnh Văn Hoàng DH16TYNT 203505 Kí sinh trùng 1 2 0979687241 Lớp DH17TYNT

29 16112429 Trần Thị Kim Liên DH16TYNT 203505 Kí sinh trùng 1 2 0846251279 Lớp DH17TYNT

30 17116203 Lý Phi Long DH17NTNT 206205 KT nuôi cá biển 2 0366335914 Lớp DH18NTNT

Họ và tên sinh viên

    TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM

DSSV  ĐĂNG KÝ HỌC CẢI THÀNH CÔNG THIỆN ĐIỂM  HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2020-2021 TẠI PHÂN HIỆU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcPHÂN HIỆU NINH THUẬN



TT MSSV Lớp MMH Môn học TC Sđt Học lại với lớp Ghi chúHọ và tên sinh viên

31 16112441 Nguyễn Kỳ Phong DH16TYNT 203507 Miễn dịch 3 0969051959 Lớp DH18TYNT

32 16112421 Nguyễn Phạm Minh Hoài DH16TYNT 203507 Miễn dịch 3 0964718477 Lớp DH18TYNT

33 15112291 Nguyễn Thành Tính DH15TYNT 203507 Miễn dịch 3 0968247787 Lớp DH18TYNT

34 15112263 Nguyễn Thị Dung DH15TYNT 203507 Miễn dịch 3 0378987319 Lớp DH18TYNT

35 16112461 Võ Cát Tường DH16TYNT 203507 Miễn dịch 3 0968305110 Lớp DH18TYNT

36 19116154 Lê Văn Kiêm DH19NTNT 202401 Sinh học đại cương 2 0376867446 Khóa 2020

37 19112382 Nguyễn Anh Tuấn DH19TYNT 202401 Sinh học đại cương 2 0975731058 Khóa 2020

38 16112421 Nguyễn Phạm Minh Hoài DH16TYNT 211102 Sinh học phân tử 2 0964718477 Lớp DH18TYNT

39 16112461 Võ Cát Tường DH16TYNT 211102 Sinh học phân tử 2 0968305110 Lớp DH18TYNT

40 16112424 Lê Thanh Huyền DH16TYNT 203106 Sinh lý 2 3 0393966600 Lớp DH18TYNT

41 15112277 Phan Thành Long DH15TYNT 203106 Sinh lý 2 3 0366155427 Lớp DH18TYNT

42 15112288 Đoàn Văn Thịnh DH15TYNT 203114 Tập tính động vật 2 0362892307 Lớp DH17TYNT

43 16116293 Nguyễn Thảo Ngân DH16TYNT 202112 Toán cao cấp B1 2 0784120297 Khóa 2020

44 19112377 Nguyễn Thị Thanh Phụng DH19TYNT 202112 Toán cao cấp B1 2 0388531221 Khóa 2020

45 16112457 Trịnh Thị Mai Trang DH16TYNT 202112 Toán cao cấp B1 2 0338400422 Khóa 2020

46 19112369 Mai Văn Hạnh DH19TYNT 200101 Triết học Mác Lênin 3 0916182258 Khóa 2020

47 19112411 Nguyễn Quỳnh Trúc Nhã DH19TYNT 200101 Triết học Mác Lênin 3 0589697143 Khóa 2020

48 19112368 Trần Thị Mỹ Duyên DH19TYNT 200101 Triết học Mác Lênin 3 0836849581 Khóa 2020

49 18111014 Võ Thị Thanh Bình DH18TYNT 200101 Triết học Mác Lênin 3 0369403860 Khóa 2020 học bổ sung

50 17122248 Lê Thị Hà DH17QTNT 200107 Tư tưởng HCM 2 0976700371 Khóa 2018

51 16112424 Lê Thanh Huyền DH16TYNT 203515 Vi sinh thú y 3 0393966600 Lớp DH18TYNT

52 14124578 Đàng Thị Kim Oanh DH14QLNT 202121 Xác suất thống kê 3 0866148460 Khóa 2019

53 16124212 Lâm Minh Hào DH16NHNT 202121 Xác suất thống kê 3 0329144788 Khóa 2020

54 16122403 Nguyễn Thị Thuý Hằng DH16NHNT 202121 Xác suất thống kê 3 0961990105 Khóa 2021

55 17116211 Thái Bình Dương DH17NTNT 202121 Xác suất thống kê 3 0587892101 Khóa 2022



TT MSSV Lớp MMH Môn học TC Sđt Ghi chú

1 17122270 Lê Minh Điền DH17QTNT 200104 Đường lối CMĐCSVN 3 0374567837 Sinh viên bảo lưu do bệnh

    TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÂN HIỆU NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN HỦY MÔN HỌC CẢI THIỆN THÀNH CÔNG  HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2020-2021 TẠI PHÂN HIỆU

Họ và tên sinh viên



TT MSSV Lớp MMH Môn học TC SĐT Ghi chú

1 15112275 Trần Vũ Khánh DH15TYNT 213603 Anh văn 1 4 0909506112

2 15112275 Trần Vũ Khánh DH15TYNT 203406 Độc chất học thú y 2 0909506112

3 15112281 Đoàn Nguyễn Minh Nguyệt DH15TYNT 200106 Các nguyên lý cơ bản của CN Mac-Lenin 5

4 15112281 Đoàn Nguyễn Minh Nguyệt DH15TYNT 203505 Ký sinh trùng 1 2

5 15112299 Cao Thị Ánh Tuyết DH15TYNT 200106 Các nguyên lý cơ bản của CN Mac-Lenin 5 0378987319

6 15112300 Hồ Anh Ty DH15TYNT 203519 Bệnh truyền nhiễm heo 2 0961095197

7 15113202 Phan Thị Thu Hiền DH15NHNT 204620 PP tiếp cận KH 2 0968140970

8 15113272 Quảng Thị  Hồng Quả DH15NHNT 202121 Xác suất thống kê 3

9 15124442 Nguyễn Lê Quách Thiệu DH15QLNT 202114 Toán cao cấp C1 3

10 15124448 Thuận Ngọc Tuấn DH15QLNT 202114 Toán cao cấp C1 3 0337608111

11 16112402 Nguyễn Trung Chí DH16TYNT 200106 Các nguyên lý cơ bản của CN Mac-Lenin 5 0839794727

12 16112447 Hồ Quyết Thắng DH16TYNT 200106 Các nguyên lý cơ bản của CN Mac-Lenin 5 0922210198

13 17116203 Lý Phi Long DH17NTNT 200106 Các nguyên lý cơ bản của CN Mac-Lenin 5

14 15112300 Hồ Anh Ty DH15TYNT 203406 Độc chất học thú y 2 0961095197

15 15112291 Nguyễn Thành Tính DH15TYNT 203558 Giống động vật 1 3 0968247787

16 15112286 Đặng Văn Thanh DH15TYNT 203558 Giống động vật 1 3 0982376912

17 15112287 Phạm Văn Thành DH15TYNT 203406 Độc chất học thú y 2

18 15112287 Phạm Văn Thành DH15TYNT 203558 Giống động vật 1 3 0389878426

19 15113270 Lưu Viễn Phú DH15NHNT 210303 Bảo quản sau thu hoạch 2 0835054444

    TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÂN HIỆU NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN PHÂN HIỆU NINH THUẬN  ĐĂNG KÝ HỌC CẢI THIỆN THÀNH CÔNG  HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2020-2021 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Họ và tên sinh viên
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